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“Giải Nobel năm nay là về ánh sáng” 
“Phát minh LED xanh lam hiệu suất cao cho phép tạo ra nguồn 

sáng trắng độ chói cao và tiết kiệm năng lượng”. 

 

Asamu Akasaki, sinh 1929  

GS ĐH Nagoya 

Hiroshi Amano, sinh 1960 

GS ĐH Nagoya  

Shuji Nakamura, sinh 1954 

ĐH California, Santa 

Barbara USA 

GS Per Delsing Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy điển giải thích: 

“LED màu đỏ và xanh lá cây đã có từ nhiều năm, nhưng màu xanh 

lam thì thiếu…Nhờ có LED xanh lam, chúng ta mới có nguồn sáng 

trắng tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao.  



Đèn sợi đốt: cách mạng lần thứ nhất 

 

Bóng sợi đốt 

CCT=2700K 

Bóng Halogen  

CCT= 3000K 

Rẻ; CRI cao (99)  

Hiệu suất thấp(10 -16 lm/W) 

1000- 2000 giờ 

 

Phát xạ vật đen 

tuyệt đối 

J. Winson Swan 

Thomas Edison 

Cuối TK 19 
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Đèn phóng điện: cách mạng lần thứ hai 

Đèn Natri cao áp 

Đèn Metal Halide 

Ưu điểm: Hiệu suất quang cao (90 đến 

120 lm/W) 

Nhược điểm: CRI thấp (30 Na => 70 MH) 

Chiếu sáng 

giao thông 

Chiếu sáng 

sân vườn 

Phổ đèn Na  

Phổ đèn MH  



Đèn phóng điện, huỳnh quang: cách mạng lần thứ hai 

Compact Fluorescent Lamp CFL 

Tubular Fluorescent Lamp TFL 

CRI (70)  

Hiệu suất 60-80 lm/W 

4000- 15000 giờ 

Chứa Hg 

Điện tử => Plasma => HQ 



LED- cách mạng chiếu sáng lần thứ 3  

• Tiết kiệm năng lượng 

• Tuổi thọ cao 

• Rất nhiều màu sắc 

• Kích thước nhỏ 

• Điều khiển thông minh 

• Điều khiển cường độ 

• Chịu va đập tốt 

• Thân thiện môi trường 

 

Cách mạng điện tử: Bóng điện tử            Bóng bán dẫn            Mạch tổ hợp 

Cách mạng chiếu sáng: Bóng SĐ            Bóng HQ                Chiếu sáng rắn 



Công nghệ LED hiện nay 

Gói LED Luxeon công suất cao (1 W- trái) 

và công suất trung bình (0,2 W- phải) do 

Hãng Philips Lumiled chế tạo 

Tấm wafer GaN-LED đường kính 200 mm, nuôi 

trên đế Si do Hãng Osram chế tạo 



Công nghệ LED hiện nay 

Hệ thống MOCVD do hãng Veeco MaxBright 

chế tạo 

Máy tạo bước (stepper) 

Ultratech Sapphire 100 dùng 

cho công đoạn quang khắc 



Cấu tạo và phổ LED trắng 



Giản đồ năng lượng LED GaN  

Cấu trúc LED SQW 

0 V 



Giải pháp LED trắng 1: Trộn 3 LED RGB  

 Giải pháp này được sử dụng 
chủ yếu trong bảng LED ma 
trận. 

 Màu "trắng" là tổng hợp của tất 
cả các màu trong quang phổ  

 Trộn 3 LED có 3 màu cơ bản 
là xanh dương, xanh lục và đỏ 
(RGB).  

 Ưu điểm: Dễ dàng thay đổi 
màu sắc. 

 Nhược điểm: nguồn nuôi phức 
tạp; CRI không cao.  



Giải pháp LED trắng 2: Dùng LED cực tím kích lớp phủ phốt-pho  

Ánh sáng cực tím của LED GaN 
kích thích 3 lớp phốt-pho xanh 
dương, xanh lục và đỏ, tạo ánh 
sáng trắng 
Ưu điểm: Hệ số hoàn màu CRI 
cao  
Nhược điểm: Hiệu suất chuyển đổi 
thấp   

Ánh sáng xanh của LED InGaN 
kích thích 1 lớp phốt-pho vàng dải 
rộng, tạo ánh sáng trắng 

Ưu điểm: Hiệu suất chuyển đổi cao 

Nhược điểm: Hệ số hoàn màu CRI 
không cao 



Chuỗi cung ứng sản xuất LED tổng thể 





Bóng LED thay thế Đèn LED thay thế 

Sản phẩm 

LED thay thế 

LED bulb 

 

LED tube 

 

PAR LED 

 

LED 

downlight 

COB LED 

lamp 

 

Sản phẩm 

cạnh tranh 

hiện tại 

Bóng đèn 

tròn, compact 

Bóng HQ dài Đèn Halogen, 

compact 

trong chao 

chụp 

Đèn ốp trần, 

đèn rọi trong 

chao chụp 

Đèn MH, đèn 

Hg trong 

chao chụp 

Ưu khuyết  

Sản phẩm 

LED 

Ưu điểm: hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; tuổi thọ cao; thân thiện môi 

trường 

Nhược điểm: giá thành cao 

Ứng dụng Thay cho các bóng tròn, bóng HQ , đèn Halogen, đèn ốp trần, đèn MH. 

Đèn LED thay thế 
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Dự báo số lượng đèn LED bán được 

tại Việt nam 

Chất lượng gói LED sử 

dụng tại Việt nam 
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Samsung NM 362A     Ta=25 C  If= 100 mA     Rsa=7.5 C/W  Driver Life 10000h at 100C 



 

 

Type Round Round Slim  Round 

Image 

Lumens 880 800 800 800 

Power 10.5 9.5 10.5 8.5 

Lm/W 84 84 76 94 

Life span (h) 25000 25000 25000 10000 

CCT (K) 3000; 5000 3000; 5000 3000; 5000 3000; 5000 

Ra >80 >80 >80 >80 

Cover angle (O) 200 270 

Beam angle (O) 180 150 200 

Oper. Temp. (C) n/a n/a n/a n/a 

Size (mm) Φ92xH127  Φ60xH110 105x65x157 

Dimmable Yes No Yes No 

Weight (gr) 238 

Price ($) 15 10 7.7 4.6 

Đèn LED A60 Philips 



Incan 60W equal LED bulb Incan 75/100 W equal LED bulb 

Type Sylvania Feit Electric Emprolux China Cree 

Image E26 

Lumens 800 800/820 1055 1600 

Power 10.5 9.8 12 17 

Lm/W 84 84/86 87 94 

Beam angle (O) 180 160 180 180 

Size (mm) Φ60xH114 Φ60xH115 Φ60xH117 

 

Φ73xH135 

Dimmable No No No Yes 

Price ($) 10 9.7 12.4 25 



So sánh hiệu suất LED trắng thương mại với các nguồn sáng khác 



Hiệu suất gói LED 

trắng 2 phosphors 



Dự báo về hiệu suất gói LED cấu hình LED lam, LED lục và LED đỏ 

Lỗ hổng Green 



Dự báo về hiệu suất gói cấu hình LED xanh, phosphor và LED đỏ 

LERmax: Maximum Luminous 

Efficacy of Radiation,  

Hiệu suất phát quang cực đại  



Đèn LED tube 

Khung tản nhiệt 

máng tản sáng Đui đèn 

Nguồn điều khển 

LED module 

• Cao cấp >< phổ thông 

• 2200 lm><1600 lm 

• Tuổi thọ 25000 h 

• Góc rộng >< góc hẹp 



Đèn LED panel 

• Cao cấp >< phổ thông 

•  46 W 4000 lm><36W 2400 lm 

• Tuổi thọ 25000 h 

Chuyên gia đánh giá 

• Thông số quang điện 

• Chất lượng: Gói LED, Mạch in nhôm 

• Khung tản nhiệt, tấm dẫn sáng, vật liệu 

đáy, cao su dẫn nhiệt 



~ 240 độ ~ 150 độ ~ 300 độ 

Phân bố góc 
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Hong Li 

Nichia 

Seoul Semiconductor 



Một số bài học từ Chương trình chiếu sáng rắn  

của Bộ Năng lượng Hoa kỳ DOE-2014 

1.Bài học thứ nhất: Yêu cầu thử nghiệm khe khắt 

để đối phó với các công bố phóng đại của một 

số nhà sản xuất về hiệu năng sản phẩm LED, 

nhưng chi phí thử nghiệm quá cao 

2.Mặc dù có nhiều cam kết tuổi thọ cao, vẫn 

chưa có một phương pháp chuẩn nào để thử 

nghiệm độ tin cậy và tuổi thọ đèn LED 

3.Các nhà cung cấp dịch vụ chiếu sáng cần các 

giàn SP đồng bộ, nhưng sự phát triển nhanh của 

công nghệ LED đặt ra thách thức cho các nhà 

sản xuất  

4.Các tùy chọn về chất lượng màu của LED quá 

phong phú đến mức làm bối rối các nhà CCDV 

và khách hàng.  

5.Tính đa dụng cao hơn của các linh kiện điều 

khiển chiếu sáng cần được nâng cao để tối đa 

hóa mức tiết kiệm năng lượng của nguồn sáng 

LED 

 

1.LM-79-08 là quy trình thử nghiệm thông số 

quang điện tuyệt đối, thay cho các quy trình 

truyền thống tương đối cho bóng đèn. 

2.Việc sử dụng  thông số L70 dựa trên kết quả 

thử nghiệm theo quy trình  IES LM-80-08 và  tính 

toán theo phương pháp IES TM-212 chỉ cho ta 

thông tin về quang giảm, chứ phải độ dịch màu, 

tuổi thọ hay độ tin cậy. 

3.Thiếu thời gian cho giàn SP đầy đủ; khó giữ 

cho SP tương thích với các gói LED và nguồn 

nuôi thay đổi nhanh; khó đồng bộ SP của các 

nhà sản xuất khác nhau=> lựa chọn SP truyền 

thống cho an toàn. 

4.Giải pháp (1) Nhà bán lẻ cần tăng cường cung 

cấp thông tin CCT, CRI cho khách hàng; Cải tiến 

sự thống nhất thông tin màu; Nhà sản xuất cần 

thiết lập công cụ hiệu quả về thông tin màu sắc; 

Hội R&D cần thiết lập tiêu chuẩn màu sắc cho 

các ứng dụng khác nhau; Tổ chức tiêu chuẩn 

cần thiết lập các tiêu chuẩn phân loại chặt hơn; 

tối thiểu… 



6.Màu sắc của một số loại LED dịch 

chuyển theo thời gian sử dụng, là nguyên 

nhân gây phản cảm với một số ứng dụng. 

7.Một số SP LED nhấp nháy đáng kể. vd. 

nguồn Hippo tạo ra nhấp nháy ở tần số 

100 Hz. Chức năng dimming thường làm 

tăng độ nhấp nháy  

8.Chức năng dimming thường làm tăng độ 

nhấp nháy. 

9.Có một số khó khăn kỹ thuật để đạt 

được hiệu năng dimming tốt, tương thích 

với các loại đèn cổ điển (halogene).  

10.Sự thiếu hụt các modul thay thế và bảo 

dưỡng chuẩn của SP LED là một rào cản 

cho việc phát triển thị trường LED.  

11.Hạ tầng chiếu sáng hiện tại hạn chế 

tiềm năng tổng thể của LED; một số khách 

hàng quá gắn bó với thói quen cũ, kỳ vọng 

cũ và các hệ thống đã đầu tư. 

5.Phát triển các phương pháp hạn chế và 

dự báo xu hướng dịch chuyển màu sắc. 

6.Nguyên nhân chủ yếu phụ thuộc vào 

thiết kế nguồn. Cần cải tiến nguồn nuôi 

LED 

7.Các loại LED công suất lớn nhưng kích 

thước nhỏ thường gây chói lóa. Thiết kế 

tán quang và chiếu sáng tốt sẽ cải thiện 

hiện tượng này. 

8.Nhiều cách tiếp cận khác nhau đang 

được phát triển đối diện với thách thức 

này. 

9.Giải pháp: các nhà sản xuất cần đưa ra 

các giao diện cho các module chuẩn, có 

thể bảo dưỡng và thay thế lẫn nhau. 

10. (1)Cần phải phát triển các yêu cầu mới 

để mở cửa cho đổi mới sáng tạo và thiết 

kế các sản phẩm tốt hơn. (2) Các chương 

trình tiết kiệm năng lượng cần từ bỏ càng 

nhanh càng tốt khái niệm thay thế một-đổi-

một với SSL. (3) Người tiêu dùng cần mua 

các sản phẩm có tính năng vượt trội so 

với SP truyền thống. (4) Nhà sản xuất, tiếp 

thị cần nâng cao ý thức khách hàng 

thường xuyên hơn.  



Số 

TT 

Loại sản phẩm Thông 

số 

Quang 

thông 

Công 

nghệ 

1 Đèn Nhật quang 5 W 375 lm DS 

2 Đèn Nguyệt quang 5 W 375 lm DS 

3 Đèn Liên quang 5 W 375 lm DS 

4 Đèn Mỹ quang 10 W 750 lm DS 

5 Đèn Vân quang 10 W 750 lm DS 

6 Đèn Kim tinh 26 W 1950 lm DS 

7 Đèn Hỏa tinh 52 W 3900 lm DS 

8 Đèn chùm Hoa sen 66 W 4950 lm DS 

9 
Đèn chùm LED Đài 

sen 
106 W 7950 lm DS 

10 
Đèn chùm LED Trời 

Mây 
66 W 4950 lm DS 

Các mẫu đèn LED tiên tiến Rạng Đông sáng tạo 

 



Ứng dụng đèn LED mới: thay đèn bàn, đèn đầu giường  

Đèn bàn truyền thống 

Bộ đèn bàn: vướng, tạo bóng, chói 

Bóng đèn tròn: 40W tốn điện, không 

bền, nóng 

Bóng compact 12 W: không bền khi bật 

tắt, không vừa chao chụp 
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Ứng dụng đèn LED mới: gắn tường, cầu thang  

Bộ đèn: vướng, tạo bóng, chói 

Bóng đèn tròn: 50W tốn điện, không bền 

Bóng compact 12 W: không bền khi bật tắt, 

không vừa chao chụp 
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https://www.google.com.vn/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-image-classic-wall-lamp-image22993711&h=0&w=0&sz=1&tbnid=odJRozhKErTbjM&tbnh=260&tbnw=194&zoom=1&docid=e5t_4jMP9_HBhM&hl=en&ei=gZuQUsXZK6jpiAeT24GACg&ved=0CAEQsCU


Hiện trạng chiếu sáng và trang trí dùng đèn LED 

Đèn LED chiếu sáng Đèn LED trang trí 

Quang thông thấp 

Chói lóa 

Không trắng  

Phân bố điểm sáng 

hỗn loạn Đèn LED mới: tiết kiệm điện năng 

hơn, nhưng có tính năng trang trí,  

http://coreled.en.made-in-china.com/product/degxCTyrhoRE/China-5W-LED-Bulb-HX-LB60W-5-1W-220V-.html


Sản phẩm mới của Rạng Đông  

Đèn chùm LED Đài sen 

Đèn LED chiếu sáng nội 

thất 106 W 

Đèn chùm treo trên trần 

Phòng khách 

Sảnh khách sạn, phòng họp 

Phối hợp đồng bộ với  giàn 

đèn Thiền quang 

Thể hiện biểu tượng Đài sen 

Hình dạng phong phú, tinh tế 

nhờ có 16 cánh cụp xòe tự 

do 

Có thể đổi hướng mặt cánh 

sáng 150o 

Không hứng bụi và xác côn 

trùng 

Công suất tiêu thụ: 106 W 

Quang thông hiệu dụng: 

8480 lm 

Quang thông thấp, 

Tạo nhiều bóng 

Chói lóa, 

Hứng bụi 

CRI, CCT không hợp chuẩn 

Thay thế 
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http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=c8Ojq5DSr4TuPM&tbnid=Uo-WxjN0A4D1vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raovat123.com/t.4567434.cty-ban-den-trang-tri-cao-cap-mua-den-chum-gia-re.html&ei=rNCQUvfTCsaUiQe2sYDIDA&bvm=bv.56988011,d.aGc&psig=AFQjCNFNyjTcb85SH8eJ195jnSj1-hD1BQ&ust=1385308463083757


Thank you for your attention! 


